
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

SỞ Y TẾ   

  

DANH SÁCH  

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

(Cập nhật đến ngày 03 tháng 12 năm 2024)  

TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

1 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt            

Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 263-265 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cô Giang, Quận 1. 

Bác sĩ                

Răng Hàm Mặt 

Ngày công bố 

20.5.2024 

Không  
4.200.000 

đồng/tháng/người 

2 
Bệnh viện Đa khoa  

Khu vực Thủ Đức  

Số 64 đường Lê Văn Chí, 

Phường Linh Trung, thành phố 

Thủ Đức, TP.HCM  

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

20.5.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

08.7.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

3 
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh  

Thành phố Hồ Chí Minh   

Số 2B đường Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân Bình  

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

21.5.2024 

Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 

Hộ sinh  

Ngày công bố 

29.5.2024 

Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

3 
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh  

Thành phố Hồ Chí Minh   

Số 2B đường Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân Bình 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

24.7.2024 

Không  
4.500.000 

đồng/tháng/người 

4 Bệnh viện Nhân dân Gia Định  
Số 01 đường Nơ Trang Long, 

Phường 7, quận Bình Thạnh  

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

21.5.2024   

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

25.6.2024 

Không  
2.000.000 

đồng/tháng/người 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm  

Ngày công bố 

13.09.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

5 
Bệnh viện Đa khoa  

Khu vực Củ Chi  

Số 9A Nguyễn Văn Hoài, ấp 

Bàu Tre II, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, TP.HCM  

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

29.5.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

29.5.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Hộ sinh  

Ngày công bố 

15.7.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

6 Bệnh viện Nhân dân 115 
Số 527 đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10  

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

29.5.2024 

Bệnh viện Hùng Vương  

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bệnh viện Tâm thần 

3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

24.7.2024 

Không  
1.500.000 

đồng/tháng/người 

Bác sĩ RHM  

Ngày công bố 

24.10.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

7 Bệnh viện Phụ sản MêKông 

Số 243-243A-243B                

đường Hoàng Văn Thụ, 

Phường 1, quận Tân Bình   

Hộ sinh  

Ngày công bố 

12.6.2024 

Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 

8 
Bệnh viện Đa khoa  

Khu vực Hóc Môn  

Số 79 đường Bà Triệu,           

Thị trấn Hóc Môn,              

huyện Hóc Môn 

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

25.6.2024  

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

24.7.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

9 Bệnh viện Ung Bướu  
Số 12 đường 400,                    

Khu phố 3 phường Tân Phú, 

thành phố Thủ Đức  

Dinh dưỡng 

lâm sàng              

trình độ              

đại học  

Ngày công bố 

01.7.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

9 Bệnh viện Ung Bướu 

Số 12 đường 400,                    

Khu phố 3 phường Tân Phú, 

thành phố Thủ Đức 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

08.7.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm  

Ngày công bố 

24.7.2024 

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

10  Bệnh viện An Bình  
Số 146 đường An Bình, 

Phường 7, Quận 5 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

01.7.2024 

Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành phố 

3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

09.8.2024 
Không  

2.000.000 

đồng/tháng/người 

11 Bệnh viện thành phố Thủ Đức  

Số 29 đường Phú Châu, 

phường Tam Phú,                     

thành phố Thủ Đức  

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

01.7.2024 
Không  

2.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

10.10.2024 
Không  

1.500.000 

đồng/tháng/người 

12 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  
Số 468 đường Nguyễn Trãi 

Phường 8, Quận 5 

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

08.7.2024 

Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

12 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  
Số 468 đường Nguyễn Trãi 

Phường 8, Quận 5 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

08.7.2024 

Không  
2.000.000 

đồng/tháng/người 

13 Bệnh viện Nguyễn Trãi  
Số 314 đường Nguyễn Trãi 

Phường 8, Quận 5  

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

08.7.2024 

Bệnh viện Từ Dũ  

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

BV Nhi Đồng thành phố  

3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

22.11.2024 

Không  
2.000.000 

đồng/tháng/người 

14 Bệnh viện Y học cổ truyền  

Số 179 - 187                                

đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 

Bác sĩ Y học 

cổ truyền  

Ngày công bố 

15.7.2024 

Không  
1.500.000 

đồng/tháng/người 

Y sĩ Y học                   

cổ truyền  

Ngày công bố 

24.7.2024 

Không  
1.500.000 

đồng/tháng/người 

Kỹ thuật y với 

phạm vi hành 

nghề Phục hồi 

chức năng 

Ngày công bố  

23.08.2024 

Không   
1.500.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

15 Bệnh viện Quận 7  
Số 101 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Phú, Quận 7  

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

15.7.2024  

Không  
1.500.000 

đồng/tháng/người 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

03.12.2024 

Bệnh viện Tâm thần  

Bệnh viện Da liễu 

2.000.000 

đồng/tháng/người 

16 Bệnh viện Nhân Ái   

DT750 thôn Cây Da, xã Phú 

Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

15.7.2024  

Không  
1.000.000 

đồng/tháng/người 

17 Bệnh viện Trưng Vương  
Số 266 Lý Thường Kiệt, 

Phường 14, quận 10  

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

20.9.2024 

BV Nhi Đồng thành phố  

Bệnh viện Tâm Thần 

Bệnh viện Da Liễu   

3.000.000 

đồng/tháng/người 

18 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh  

Số 700 đường Sư Vạn Hạnh, 

Số 781/B1-B3-B5 đường            

Lê Hồng Phong, Phường 12, 

Quận 10, TP. HCM  

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

24.7.2024 
Không  

2.000.000 

đồng/tháng/người 

19 Bệnh viện Quận 11 

Số 72 đường số 5,                  

Cư xá Bình Thới, Phường 8, 

Quận 11, TP.HCM 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

24.7.2024 
Không  

2.500.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

28.8.2024 
Không 

1.500.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

20 Bệnh viện quận Tân Phú  

Số 609 – 611 đường Âu Cơ, 

Phường Phú Trung,                         

quận Tân Phú 

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

09.8.2024 
Không  

3.000.000 

đồng/tháng/người 

21 Bệnh viện huyện Bình Chánh  

Số 1, đường số 1, Khu Trung 

tâm Hành chính, Thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình Chánh 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

09.8.2024   
Bệnh viện Tâm thần  

3.000.000 

đồng/tháng/người 

22 Bệnh viện Từ Dũ  
Số 284, đường Cống Quỳnh, 

phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 

Hộ sinh  

Ngày công bố 

16.8.2024 
Không  

3.400.000 

đồng/tháng/người 

23 Bệnh viện Bình Dân  
Số 371 đường Điện Biên Phủ, 

Phường 4, Quận 3, TP.HCM 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

16.8.2024 
Không  

1.000.000 

đồng/tháng/người 

24 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới  
Số 764 đường Võ Văn Kiệt, 

Phường 1, Quận 5, TP. HCM 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

23.8.2024 
Không  

2.000.000 

đồng/tháng/người 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm  

Ngày công bố 

23.08.2024 

Không  
2.000.000 

đồng/tháng/người 

25 Bệnh viện huyện Nhà Bè 

Số 281A, Lê Văn Lương,            

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

23.8.2024 
Không  

1.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

25 Bệnh viện huyện Nhà Bè 

Số 281A, Lê Văn Lương,            

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

TP. HCM 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

13.9.2024 

Bệnh viện Tâm thần  

Bệnh viện Da liễu  

2.000.000 

đồng/tháng/người 

26 Bệnh viện FV    
Số 6, Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

06.9.2024 
Không  

1.500.000 

đồng/tháng/người 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

13.9.2024 
Bệnh viện Tâm thần  

4.500.000 

đồng/tháng/người 

27 Bệnh viện quận Tân Bình  
Số 605 đường Hoàng Văn Thụ, 

Phường 4, quận Tân Bình   

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

13.9.2024 

Bệnh viện Hùng Vương 

Bệnh viện Tâm thần  

1.500.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

10.10.2024 
Không  

1.000.000 

đồng/tháng/người 

28 Bệnh viện huyện Củ Chi  
Số 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp chợ cũ 2 

xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi  

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

13.9.2024 

Bệnh viện Quận 11 
(Mắt, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt,                 

Tâm thần, Y học                  

cổ truyền – PHCN,            

Da và lớp bao phủ) 

3.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

28 Bệnh viện huyện Củ Chi  
Số 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp chợ cũ 2 

xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi  

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

04.10.2024 

Không  
2.500.000 

đồng/tháng/người 

29 Bệnh viện Lê Văn Thịnh  

Số 130, đường Lê Văn Thịnh,            

Phường Bình Trưng Tây,                   

thành phố Thủ Đức, TP.HCM 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

26.9.2024 

Không   2.500.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng 

Ngày công bố 

18.10.2024 

Không  2.000.000 

đồng/tháng/người 

30 
Bệnh viện Đa khoa  

Hoàn Mỹ Sài Gòn  

Số 60-60A Phan Xích Long, 

Phường 1, quận Phú Nhuận  

Thành phố Hồ Chí Minh  

Bác sĩ y khoa 

Ngày công bố 

26.9.2024 

Bệnh viện Tâm thần  

Bệnh viện YHCT 
2.800.000 

đồng/tháng/người 

31 
Bệnh viện Phụ sản  

Quốc tế Sài Gòn  

Số 63 đường Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Hộ sinh  

Ngày công bố 

26.9.2024 

Không  3.000.000 

đồng/tháng/người 

32 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế   

Vinmec Central Park   

Số 720A đường Điện Biên Phủ, 

Phường 22, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

26.9.2024 

Không  3.000.000 

đồng/tháng/người 

33  Viện Y dược học dân tộc  

Số 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 10, quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 

Ngày công bố 

26.9.2024 

Không  1.500.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

33 Viện Y dược học dân tộc  

Số 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 10, quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Y sĩ Y học               

cổ truyền 

Ngày công bố 

10.10.2024 

Không  1.000.000 

đồng/tháng/người 

Kỹ thuật y với 

phạm vi hành 

nghề Phục hồi 

chức năng 

Ngày công bố  

01.11.2024 

Không  1.500.000 

đồng/tháng/người 

34 Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Số 341 đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường 10, Quận 10                  

Thành phố Hồ Chí Minh  

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

18.10.2024 

Không  2.000.000 

đồng/tháng/người 

35 Bệnh viện Quốc tế Mỹ  

Số 06 đường Bắc Nam 3, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

18.10.2024 

Không  1.500.000 

đồng/tháng/người 

36 Bệnh viện Quốc tế CITY 

Số 3 đường 17A,                         

Phường Bình Trị Đông B,           

quận Bình Tân, TP.HCM  

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

24.10.2024 

Không  1.000.000 

đồng/tháng/người 

Hộ sinh  

Ngày công bố 

22.11.2024 

Không  1.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

37 Bệnh viện Quận 4  
Số 63-65 đường Bến Vân Đồn 

Phường 13, Quận 4 

Bác sĩ y khoa  

Ngày công bố 

01.11.2024 

Bệnh viện Nhi Đồng 2  

Bệnh viện Tâm Thần    

1.170.000 

đồng/tháng/người 

38 
Bệnh viện Đa khoa  

Tâm trí Sài Gòn 

Số 171/3 đường Trường Chinh, 

Phường Tân Thới Nhất,                

Quận 12, TP.HCM 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

22.11.2024 

Không  600.000 

đồng/tháng/người 

39 Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II  

Số 259 đường An Phú Đông 3, 

KP5, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, TP.HCM 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

03.12.2024 

Không  2.000.000 

đồng/tháng/người 

40 Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III 

Số 32/2 đường Thống Nhất, 

Phường 10, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Điều dưỡng  

Ngày công bố 

03.12.2024 

Không  2.000.000 

đồng/tháng/người 

41 
Bệnh viện Phục hồi chức năng, 

Điều trị Bệnh nghề nghiệp  

Số 313 đường Âu Dương Lân, 

Phường 2, Quận 8,                         

Thành phố Hồ Chí Minh  

Kỹ thuật y với 

phạm vi hành 

nghề Phục hồi 

chức năng 

Ngày công bố  

03.12.2024 

Không  2.000.000 

đồng/tháng/người 

 


